
Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Sinh hoạt chủ nhiệm
Âm nhạc và múa 60 40 1

2->5 Trần Thị Ngân Hà LT-2A03 25/09/2023 - 25/12/2023 LT
TH

Chiều Giáo dục học đại cương 33 40 7->9 Đặng Thị Hiệp Định LT-2A03 25/09/2023 - 04/12/2023 LT

Sáng Tin học đại cương 66 40 1->5 Vũ Quang LT-2A03 26/09/2023 - 26/12/2023 LT
TH

Chiều Tâm lý học đại cương 33 40 7->9 Trần Thị Trọng Lễ LT-2A03 26/09/2023 - 05/12/2023 LT

Sáng
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm 
non
Âm nhạc và múa

33
23 40 1->3

4->5
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Ngân Hà LT-2A03 27/09/2023 - 06/12/2023

27/09/2023 - 23/12/2023
LT
TH

Chiều Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 33 40 7->9 Lê Cao Đồng LT-2A03 27/09/2023 - 06/12/2023 LT

TH

Sáng Vệ sinh - Dinh dưỡng cho trẻ mầm non 50 40 1->4 Nguyễn Trần Linh Trang LT-1B05 28/09/2023 - 21/12/2023 LT
TH

Chiều Nghề Giáo viên mầm non 50 40 6->9 Huỳnh Thị Xuân Kiều LT-1B05 28/09/2023 - 21/12/2023 LT
TH

Sáng Tiếng Việt thực hành 33 40 1->3 Đặng Ngọc Hùng LT-2A03 29/09/2023 - 08/12/2023 LT
TH

Chiều Môi trường và con người 33 40 7->9 Ngô Lâm Nhật Khánh LT-2A03 29/09/2023 - 08/12/2023 LT
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Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Sinh hoạt chủ nhiệm
Giáo dục học đại cương 33 72 1

2->4
Phạm Thị Ái Thùy
Đặng Thị Hiệp Định LT-1B05 25/09/2023 - 04/12/2023 LT

Chiều Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm 
non 33 72 7->9 Nguyễn Thị Thanh Liêm LT-1B05 25/09/2023 - 04/12/2023 LT

Sáng Môi trường và con người
Âm nhạc và múa

33
28 72 1->3

4->5
Ngô Lâm Nhật Khánh
Trần Thị Ngân Hà LT-1B05 26/09/2023 - 05/12/2023

26/09/2023 - 19/12/2023
LT
TH

Chiều Âm nhạc và múa 55 72 6->9 Trần Thị Ngân Hà LT-1B05 26/09/2023 - 26/12/2023 LT
TH

Sáng Tin học đại cương 66 72 1->5 Phạm Kim Ngân LT-1B05 27/09/2023 - 27/12/2023 LT
TH

Chiều Tâm lý học đại cương 33 72 7->9 Trần Thị Trọng Lễ LT-1B05 27/09/2023 - 06/12/2023 LT

Sáng Vệ sinh - Dinh dưỡng cho trẻ mầm non 50 72 1->4 Nguyễn Trần Linh Trang LT-1B05 28/09/2023 - 21/12/2023 LT
TH

Chiều Nghề Giáo viên mầm non 50 72 6->9 Huỳnh Thị Xuân Kiều LT-1B05 28/09/2023 -21/12/2023 LT
TH

Sáng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 33 72 1->3 Lê Cao Đồng LT-1B05 29/09/2023 - 08/12/2023 LT

TH

Chiều Tiếng Việt thực hành 33 72 7->9 Lê Hồng Phương LT-1B05 29/09/2023 - 08/12/2023 LT
TH
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